	Biểu số: 1708.H.KBNN
Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thời hạn báo cáo:

- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 15 của tháng báo cáo

- Báo cáo năm (báo cáo 13 tháng): Trước ngày 15/02 năm sau năm kế hoạch

	Đơn vị báo cáo:
Kho bạc Nhà nước

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Tin học và Thống kê tài chính


BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN KẾ HOẠCH ỨNG TRƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
<6 tháng>/<Năm>:...

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Nội dung
	Địa điểm mở tài khoản
	Mã Số dự án đầu tư
	Lũy kế vốn ứng trước chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang năm báo cáo
	Kế hoạch ứng trước được kéo dài thời hạn thanh toán sang năm báo cáo
	Thu hồi vốn ứng trước trong năm báo cáo
	Vốn ứng trước trong năm             báo cáo
	Vốn ứng trước chưa thu hồi chuyển sang thu hồi vào các năm sau

	
	
	
	
	Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi
	Lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm trước năm báo cáo
	Vốn kế hoạch ứng trước
	Số vốn đã thanh toán đến hết               6 tháng/năm báo cáo
	Vốn kế hoạch bố trí thu hồi
	Số thu hồi trong 6 tháng/ năm báo cáo theo kết quả thanh toán thực tế
	Vốn kế hoạch ứng trước
	Số vốn           đã thanh toán đến hết 6 tháng/năm báo cáo
	Vốn kế hoạch ứng được kéo dài thời hạn thanh toán sang năm sau*
	Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi*
	Tổng số vốn đã thanh toán đến hết năm báo cáo*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14=6+8-10+11
	15=6+8-10+12

	 
	TỔNG SỐ (A+B)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14=6+8-10+11
	15=6+8-10+12

	1
	Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Bộ…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	BỘ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỈNH...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỈNH...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Các cột 13, 14, 15 Chỉ thực hiện báo cáo đối với Báo cáo năm (không thực hiện đối với báo cáo 6 tháng)
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

	NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
(Ký, họ tên)

	Ngày... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, họ tên)



Biểu số 1708.H.KBNN: Báo cáo kết quả kiểm soát thanh toán vốn kế hoạch ứng trước qua Kho bạc nhà nước

Giải thích biểu mẫu báo cáo:

- Các chỉ tiêu trong biểu báo cáo phù hợp với chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. 

- Ghi biểu:

·  Báo cáo 6 tháng, năm: không bao gồm số liệu tổng hợp tại các cột số 12 và 14.

·  Số liệu báo cáo 6 tháng, năm là tổng số vốn giải ngân theo từng Bộ, ngành, địa phương, chi tiết theo từng nguồn vốn và chi tiết theo từng dự án.

- Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo Đầu tư công.

